
SQL- Những k iến  thức c ơ  bản

GIỚI THIỆU

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc  (SQL) là m ột ngôn c ơ  s ở  d ữ  liệu  (CSDL) chuẩn công 
ngh iệp  đư ợc công cụ  quản tr ị d ữ  ìiẹu  của  M icrosoft (M icrosoft je t database engine) s ử  
dụng. SQL đư ợc sử  dụng  đ ể  tạ o  những đố i tư ợng  trùy  vấn  (QueryDef objects), nhứ  là 
đố i số  cho phương thức m ở  tập  hợp bản ghi (OpenRecordset method), và là thuộc tính 
nguồn bản ghi (RecordSource property) cua  đ iều  kh iển  d ữ  liệu  (data control). Nổ cũng có 
th ể  được dung vá i những phường thức th i hành (Execute method) đ ể  trự c  tie p  tạo  và 
thao tác ... (jet databases), và tạo  ra các SQL PassThrough truy  vấn  đ ể  thao tác trên các 
CSDL khách chủ  từ  xa (remote c lientiservẽr databases).

Chương này sẽ  bàn tớ i cấu trúc c ơ  bản của  SQL, và cách thứ c  s ử  dụng  nó cho v iệc  tạo, 
bảo trì và sửa đổ i CSDL. Chúng ta  cũng nói tớ i s ự  xây dựng và công dụng  của  truỹ  vấn 
SQL đ ể  tạ o  các đ ố i tư ợng  tập  hạp bản ghi (Recordset objects), và đ ể  chọn, sắp xếp, lọc 
và cập nhậ t dữ  liệu  trong nhưng bảng c ơ  sơ . Hơn nữa, chương này sẽ  xẽm xét cách thức 
tố i ữũ hoá truy  vẩn  SQL về  m ặt tố c  đọ và h iệu  quả. Cuối cùng”  chung ta bàn tớ i s ự  khác 
nhau g iữa M icrosoft Jet SQL và ANSI SQL m ọt cách cụ  th ể

SQL LÀ Gì ?

SQL là m ột ngôn ngữ  lập  trình về  CSDL có nguồn gốc liên quan m ật th iế t tớ i sự  phát 
m inh ra mô hình CSDL quan hệ của  E.F.Codd vào đẩu những năm 70. T iền thân của  SQL 
là ngôn ngữ  Sequel, và vì lý do này SQL vẫn  thường  được phát âm là “ sequel” hơn là 
“ ess cue e ll” , m ạc dầu cả hai cách phát âm đều được chấp nhận.

SQL ngày nay phát tr iể n  rộng và trở  thành m ột ngôn ngữ  chuẩn cho CSDL quan hệ, và đã 
được đ ịnh  nghía bởi chuẩn ANSI. Hầu hế t các ban th i hành của  SQL ch ỉ là s ự  b iến đổi 
nhỏ từ  SQL chuẩn, bao gồm  cả phiên bản được Jet database engine hỗ  trợ . Những sự  
khác nhau này sẽ  được nhắc tớ i ở  cuối chương, nhung hầu hế t các cấu trúc và các chức 
năng của  ngôn ngữ là nhấ t quán đố i vớ i các nhà phát tr iển  các hệ quản tr ị CSDL. Nếu 
bạn đã sử  dụng bấ t c ứ  bản th i hành nào của  SQL, bạn sẽ  thấy  không khó khăn m ấy khi 
chuyển sang M icrosoft Jet SQL.

SQL vs. Navigation

Như đã đề  cập trong phẩn đầu tài liệu , M ircosoft Jet database engine cung cáp  hai 
phương thức tách b iệ t để  hoàn tấ t hầu h ế t các tác vụ  CSDL:

- M ột mô hình đ iều  hướng dựa trên cở  s ở  d ịch  chuyển qua lạ i g iữa các bản ghi.
- M ọt mô hình quan hệ dựa trên truy  vấn hỏi có cấu trúc  (SQL).

Mô hình đ iều hướng bao gồm  những th uộ c  tính và phương thức đư ợc mô tả  trong “ Tạo 
và sửa đổ i CSDL” (“ Creating and M odifying Databases” ) va “ Thao tác vó i bản ghi và 
trư ờ n g ” (“ W orking w ith  Records and F ie lds” ). Mô hình quan hệ đư ợc nói bàn tớ i trong 
chương này.

Những lập trình viên không quen thuộc vá i những hệ quản tr ị c ơ  s ở  d ữ  liệu  hướng file  
như  dBÂSE, Foxpro, và Paradox có th ể  cảm  th ấy  dễ  ch ịu  khi bắ t đầu vớ i các phương 
thức đ iều  hướng đư ợc thảo  luận trong chương trư ớc . Tuy nhiên, trong hầu he t các 
trư ờ ng  hợp những phương thức SQL vớ i vai trò  tư ơng  đương tỏ  ra h iệu qưả hơn, và nói



chung chúng nên được dùng cho những nơi tính h iệu  quả đư ơc xem là quan trọng  hơn 
cả. Hơn nữa SQL có m ột lọ i đ iểm  là m ột giao tiế p  ở  mức chuan công nghiệp về  CSDL, 
th ế  nên m ột sự  h iểu  b iế t về  các lệnh SQL cho phep bạn truy cập và thao tác vớ i m ột 
d iện  rộng các sản  phẩm  CSDL từ  các nhà phát tr ien  khác nhau.

CÁC THÀNH PHẦN CỦA SQL

Ngôn ngữ SQL bao gồm  các lệnh, các m ệnh đề, các toán tử , và các hàm tổng hợp (hàm 
nhóm - aggregate functions). Những thành phần này được kế t hợp vào trong các phát 
b iểu (statements) dùng đ ể  tạo , cập nhật, va thao tác trên CSDL. Những m ục sau sẽ  mô 
tả  những thành tố  đó m ột cách ngắn gọn, và phần còn lạ i của  chương  này sẽ  đưa ra cho 
bạn nhưng ví dụ  cụ  th ể  về  công dụng của  chúng.

Chú ý: Những m ục sau sẽ những lệnh và từ  khoá được dùng thư ờng  xuyên nhất, nhưng 
không phả i ta t cả. Đ ể  có m ộ t thăm khảo hoàn chỉnh về  danh sách các từ  khoá SQL, hãy 
tìm  kiem  “ SQL” trong Books Online.

1.Lệnh SQL:

G iống như mô hình đ iều  hướng của  DAO (Data Access Object), SQL cung cấp  cả  hai 
phần”  ngôn ngữ đ ịnh  nghĩa d ữ  liệu  (DDL - Data Defin ition Language) và ngôn ngữ  thao 
tác d ữ  liệu  (DML - Data M anipulation Language). Tuy có vài phần trùng lặp, nhung nhũng 
câu lệnh DDL cho phép bạn tạ o  và định nghia các CSDL, cac trựờng , các chỉ m ục mới, 
trong  khi những cẩu lẹnh DML đ ể  bạn xây dựng các truy  vấn, sắp  xep, lọc, và trích d ữ  
liệu  từ  trong CSDL.

DDL

Các câu lệnh DDL trong SQL là b iểu thức được xây dựng chung quanh những m ệnh đề
sau:

CREATE Dùng để  tạ o  m ới các bảng, các trư ờ ng  và các ch ỉ mục.
DROP Dùng đ ể  xoá các bảng và chỉ m ục khỏ i CSDL.
ALTER Dùng đ ể  sửa đ ổ i các bảng bằng cách thêm trư ờng , thay đổ i đ ịnh  nghĩa của  các 
trường .

DML

Các câu lệnh DML là các b iểu thức được xây dựng dựa trên các m ệnh đề  sau:

SELECT Dùng để  truy  vấn  CSDL để  lấy được những bản ghi thoả  mãn những tiêu chuẩn 
nào đó.
INSERT Dùng đ ể  chèn m ột nhóm d ữ  liệu  vào CSDL thông qua m ột thao tác.
UPDATE Dùng đ ể  thay đổ i giá tr ị của những trư àng , những bản ghi cụ  thể.
DELETE Dùng để  loạ i bỏ những bản ghi ra khỏ i CSDL.

2.Mệnh đề SQL:

Mệnh để là những đ iều  kiện thay đổi đưọc dùng đ ể  xác đỊnh d ữ  liệu  bạn m uốn chọn, 
m uốn thao tác. Bảng sau liệ t kê những m ệnh đề  bạn có th ể  dùng.

FROM L iệ t kê danh sách các bảng mà ta  cần lấ y  các bản ghi từ  đó.
WHERE Xác đ ịnh  các đ iều  kiện mà bản ghi được chọn phai đáp ứng được.
GROUP BY Dùng để  nhóm các bản ghi đư ợc chọn thành các nhóm riêng biệt.
HAVING Dùng để  đưa ra đ iều  kiện cho m ỗi nhóm.
ORDER BY Dung đ ể  sắp  xếp  các bản ghi đư ợc chọ  theo m ột th ứ  tự  nào đó.



Có hai loạ i toán hạng trong SQL: toán hạng log ic và toán hạng so sánh.

Toán hạng log ic:
Toán hạng log ic đư ợc dùng đ ể  nối các b iểu  thức, thư ờng  là trong phạm  vi của  m ệnh đề 
WHERE. Ví dụ  như:

SELECT * FROM MY_TABLE WHERE C o n d itio n l AND Conđition2;

Những toán tử  log ic bao gồm : AND, OR, NOT 

Toán hạng so sánh:

Toán hạng so sánh được dùng đ ể  so sánh tư ơng  đố i giá t r ị hai b iểu  thức để  xác đ ịnh 
những hoạ t động nào sẽ  được thực hiện. Ví dụ :

SELECT * FROM Publishers WHERE PubID = 5;

Những toán tử  so sánh bao gồm :

< bé hơn
<= bé hơn hoặc bằng 
> lớn  hơn
>= lớn  hơn hoặc bằng 
= bằng 
<> khác

3.Những toán hạng SQL:

4.Hàm tổng  hợp 

(aggregate functions)

Hàm tổng  hợp (hàm nhóm) được dùng trong phạm  vi của  m ệnh đề  SELECT trên m ột 
nhóm bản ghi đ ể  trả  lạ i m ộ t giá tr ị. vĩ dụ, ham ÁVG có th ể  trả  lạ i g iá  t r ị trung bình của
tấ t cả các giá tr ị trong m ột trư ờng  cụ thể . Bảng sau liệ t kê danh sách các hàm tổng  hợp.

AVG Trả lạ i giá tr ị trung bình trong m ột trư ờng . COUNT T rả lạ i số  bản ghi đư ợc chọn. 
SUM Hàm tính tổng  các giá tr ị trong m ột trư ờng  cụ  thể.
MAX Hàm trả  về  giá t r ị cực đại của  trường  đó.
MIN Hàm trả  về  giá tr ị cực tiể u  của  trường  đó

NHỮNG THAO TÁC DLL

DDL bao gồm  m ột số  lệnh bạn có th ể  dùng đ ể  tạo  bảng và chỉ m ục, và sửa đổ i các bảng 
bằng cách thêm hoặc loạ i bỏ  các cộ t hoặc ch ỉ m ục. Những câu lệnh đ ịnh  nghĩa d ữ  liệu  
có th ể  chỉ được dùng vớ i Jet database; Chúng khong được hỗ  trợ  cho bấ t cuf CSDL đính 
dạng ngoài.

Chú ý: Đ ể dùng câu lệnh DDL, hoặc bất cứ  truy  vấn nào không trả  lạ i tậ p  bản ghi, hãy 
đóng ngoặc kép và sử  dụng  chúng như là đố i s ố  của  các phương thức th i hành của 
CSDL hay đ ố i tư ợng  truy  vấn  (QueryDef object) như  trong ví dụ  sau:



MyDB.Execute “ CREATE TABLE Employees ([F irst Name] TEXT, [Last Name] TEXT)” ;

Đ ể  dùng bấ t cứ  m ột câu lệnh  nào trả  lạ i các bản ghi (như  SELECT), dùng b iểu  thức như  
là đố i so  nguồn của  phương thức m ở tập  bản ghi (OpenRecordset method), như  trong ví 
dụ sau:

MyDB.OpenRecordset (“ SELECT * FROM T itles WHERE Au_ID = 5” , _  dbOpenDynaset);

1.Tạo m ột bảng:

Đ ể  tạo  m ột bảng trong CSDL, dùng câu lệnh CREATE TABLE. M ột câu lệnh hoàn chỉnh 
nhận các đố i số  là tên bảng, tên cac trường , k iểu d ữ  liệu  của  các trư ờng  và độ  rộng của 
các trường .

Ví dụ sau tạo  m ộ t bảng có tên là “ Employees” , có hai trư ờ ng  k iểu  TEXT với đ ộ  rộng là
25:

CREATE TABLE Employees ([F irs t Name] TEXT(25), [Last Name] TEXT(25));

Thêm và xoá cộ t:

Bạn có th ể  thêm, sửa đ ổ i hoặc xoá các cộ t vớ i câu lệnh ALTER TABLE. Ví dụ, câu lệnh 
sâu thêm m ột trư ờ ng  k iểu  TEXT có độ rộng 25 và têrĩ là “ Notes” vào bảng Employees:

ALTER TABLE Employees ADD COLUMN Notes TEXT(25);

Đ ể  loạ i bỏ  m ột cộ t, dùng từ  khoá DROP. Ví dụ  này loạ i bỏ  c ộ t có tên là “ Notes” m ới vừa 
được thêm lúc nãy:

ALTER TABLE Employees DROP COLUMN Notes;

Đ ể  sửa đổ i m ộ t trư ờng , trư ớ c  tiên bạn phải xoá nó, và sau đó là thêm trường  m ới vớ i tên 
như  cũ. Ví dụ  sau tăng độ  rộng của  trường  “ Notes” :

ALTER TABLE Employees DROP COLUMN Notes;
ALTER TABLE Employees ADD COLUMN Notes TEXT(30);
Chú ý: Dùng ALTER TABLE, bạn ch ỉ có th ể  thêm hoặc xoá m ột trư ờng  tạ i m ỗi th ò i đ iểm .

2.Tạo và xoá ch ỉ m ục:

Có ba cách khác nhau đ ể  tạ o  chỉ mục:

- Lúc bắ t đầu tạ o  bảng vớ i câu lệnh CREATE TABLE
- Vớ i câu lệnh CREATE INDEX.
- Vớ i câu lệnh ALTER TABLE

Mặc dầu cả ba cách này đều cho kế t quả tư ang  tự , nhưng vẫn  có những khác đ iểm  khác 
nhau. Nếu bạn m uốn thêm m ột khoá ngoại (foreign key) va ép buộc toàn vẹn tham ch iếu 
(enfore referential integrity), bạn phải dùng m ột m ệnh đế  ràng buộc (CONSTRAINT 
clause) trong các câu ỉẹ n ii CREATE TABLE hoặc ALTER TABLE.

Đôi khi người ta  m uốn tạo  m ột bảng ban đẩu không có ch ỉ m ục, và tiế p  đó là th iế t kế  
các tham số  ch ỉ m ục saũ khi dùng mẫu bảng, v ớ i tình huống này, bạn nên dùng CREATE 
TABLE đ ể  tạo  mẫu bảng không co chỉ m ục, và sau đó thêm các ch ỉ m ục vớ i câu lệnh 
CREATE INDEX hoặc ALTER TABLE.



Tạo m ột ch i m ục vớ i câu lệnh  CREATE TABLE.

Khi bạn tạo  m ộ t bảng, bạn có th ể  tạo  m ột ch ỉ m ục cho từ ng  c ộ t riêng rẽ, hoặc hai hoặc 
nhiều h ơ ii các cộ t, dung m ệnh đề  SQL CONSTRAINT (từ  khoá CONSTRAINT bá t đầu đ ịnh 
nghĩa m ột chỉ số). Ví dụ  sau đây minh hoạ cách tạ o  ra m ột bảng vớ i ba trường  có ch ỉ 
m ục:

CREATE TABLE Employees ([F irs t Name] TEXT(25), [Last Name] TEXT(25), _  [Date of 
B irth ] DATETIME, CONSTRAINT Em ployeeslndex UNIQUE _  ([F irs t Name], [Last Name], 
[Date o f B irth]));

Đ ể  đánh chỉ m ục vớ i m ột cộ t, bạn đặt m ệnh đề  CONSTRAINT vào m ột trong những mô 
tả  cộ t. Ví dụ, đ ề  đánh c liỉ  m ục trường  “ Date o f B irth ” , bạn dùng câu liệnh CREATE 
TABLE sau đây:

CREATE TABLE Employees ([F irs t Name] TEXT(25), [Last Name] TEXT(25), [Date of 
B irth ] DATETIME CONSTRAINT Em ployeeslndex PRIMARY);

Sự khác nhau g iữa đánh chỉ m ục chọ nhiều trư ờ ng  và cho m ột trư ờng  là: cho m ột 
trứ ờng  đơn, từ  khoá CONSTRAINT bát đầu đ ịnh  nghĩa chỉ m ục không b ị tách b iệ t vó i 
trư ờng  cuố i cùng bởi dấu phẩy mà đi sát ngay sau k iểu  d ữ  liệu  của  trường  được đánh 
chỉ m ục đó.

Tạo chỉ m ục vớ i câu lệnh  CREATE INDEX.

Bạn cũng có th ể  dùng m ệnh đề CREATE INDEX đ ể  thêm m ột chỉ m ục. Ví dụ sau đây đưa 
ra cùng m ột kế t quả vớ i ví dụ  trư ớc, ngoại trừ  v iệc  dùng CREATE TABLE thay th ế  cho 
ALTER TABLE.

CREATE UNIQUE INDEX Mylndex ON Employees ([Date o f B irth]);

Trong m ệnh đẽ tuỳ chọn WITH, bạn có th ể  ép buộc d ữ  liệu  vớ i ràng buộc PRIMARY, có 
nghĩa đâỹ là trư ờng  chỉ m ục chính; DISALLOW NÚL, nghĩa là trư ờng  nàỹ không b ị bo 
trốn g ; IGNORE NULL, có nghĩa bản ghi đó sẽ  không được đánh ch ỉ m ục nếu trư ờ ng  đó 
để  trong.

Ví dụ  sau thêm m ệnh đề  WITH vào ví dụ  trư óc , đ ể  cho không bản ghi nào có th ể  được 
thêni vào bảng mẩ c ộ t số  bảo h iểm  xã hội b ị bỏ  trống :

CREATE UNIQUE INDEX Mylndex ON Employees (SSN )_W ITH  DISALLOW NULL;

Chú ý: Không dùng từ  khoá PRIMARY khi bạn tạo  ra m ột chỉ m ục m ới trong bảng mà 
bảng đó đã to n  tạ i khoá chính (Primary key); Neu bạn vi phạm  đ iểu  này thì hệ  thong  sẽ  
báo lỗ i.

Bạn đang dùng CREATE INDEX đ ể  tạo m ột đặc tả  chỉ m ục trên m ộ t bảng mà chưa tồn  
tạ i chỉ m ục nào. Đe tạ o  m ột ch ỉ m ục như  th ế ; bạn không cần sự  cho phép hoặc truy  cập 
tơ i m ột máy chủ  ở  xa, và CSDL ở  xã không nhận b iế t đư ợc hay không hề  ảnh hưởng bơi 
chỉ m ục đó. Bạn dùng cùng m ột cú pháp cho bảng kế t nồi và bảng gốc. Đ iều này đặc 
hữu dụng khi tạ o  m ột ch ỉ m ục trên m ột bảng thường  là ch ỉ đọc (read only) bở i vì nó 
th iếu  m ột ch ỉ m ục.

Tao m ôt chỉ m uc vớ i câu lênh  ALTER TABLE



Bạn cũng có th ể  them m ột chỉ m ục cho m ột bảng đã tồ n  tạ i bằng cách dùng câu lệnh 
ALTER TABLE, dùng cú pháp ADD CONSTRAINT. Ví dụ  sau thêm m ột ch ỉ m ục cho trư ờng
“ SSN” :

ALTER TABLE Employees ADD CONSTRAINT M y ln de x_  PRIMARY (SSN);

Bạn cũng có th ể  thêm chỉ m ục cho nhiều trư ờng  và m ộ t bảng bằng cách dùng câu lệnh 
ALTER TABLE g iống  như  saũ:

ALTER TABLE Employees ADD CONSTRAINT Namelndex _  UNIQUE ([Last Name], [F irst 
Name], SSN);

Mệnh đề CONSTRAINT và toàn vẹn tham ch iếu  (Referential Integrity).

M ột ràng buộc là m ột ch í m ục. Bạn dùng m ệnh đê CONSTRAINT đ ể  tạo  hoặc xoá các 
chỉ m ục vớ i các câu lệnh CREATE TABLE và ALTER TABLE, như  đã c liỉ  ra ơ  phần trư ớc.

Mệnh đề CONSTRAINT cũng cho phép bạn đ ịnh  nghĩa khoá chính và khoá ngoại, đ ịnh 
nghĩa các quan hệ  và ép buộc toàn vẹn tham ch iếu.

Đ ể b iế t thêm  thông tin  về  quan hệ và toàn vẹn  tham ch iếu, hãy xem cuốn “ Tạo và sửa 
đổ i CSDL” (“ Creating and M odifying Databases” ).

Có hai loạ i m ệnh đề CONSTRAINT: Một đ ể  tạ o  chỉ m ục cho từng trư ờng  đơn và m ột đ ể  
tạo  chỉ m ục cho nhiều hơn m ộ t trường.

Cú pháp của  chỉ m ục trên m ột trường  là:

CONSTRAINT name {PRIMARY KEY I UNIQUE I REFERENCES fore igntable [(fo re g in fie ld l, 
fo re ignfie ld2)]}

Cú pháp cho chỉ m ục trên nhiều trường  là:

CONSTRAINT name {PRIMARY KEY (prim ary l[,p rim ary2 [,.,.]]) I UNIQUE 
(un ique l[,un ique2 [,...]]) I FOREIGN KEY (re fl[,re f2 [,...]]) REFERENCES foreigntable 
[(fo re ign fie ld l[,fo re ign fie ld2 [,...]])};

Sau đây là các đ ố i s ố  áp dụng cho hai loạ i trên:

name : Tên của  ch ỉ m ục đưạc tạo.
p rim a ry l, prim ary2 : Tên của  trư ơng  hay các trư ờ ng  đưạc ch ỉ đ ịnh  làm khoá chính, 
ũ n iqu e l, u n iq u e i : Tên của  trư ờng  hay các trư ờ ng  được ch ỉ đ ịnh  làm khoá không lặp. 
re fl, ref2 : Tên của  trư ờ ng  hoặc cac trường  khoá ngoài tham ch iếu  tớ i m ột trư ờng , m ột 
số  trư ờng  ở  bảng khác.
fore igntable Tên của  bảng ngoài chứa m ộ t hoặc m ộ t số  trư ờng  được xác định bởi 
fo re ignfie ld .
fo re ig n fie ld l, fo re ignfie ld2: Tên của  trường  hoặc m ột s ố  trư ờng  trong bảng ngoài được 
xác đ ịnh  bởi re f l,  ref2.

Dùng CONSTRAINT, bạn có th ể  gán cho m ột trư ờ ng  như  m ột trong những loạ i ch ỉ m ục
sau:

- UNIQUE -  Chỉ đ ịnh  trư ờng  m ột trường  có giá t r ị không lặp. Đ iều  này có nghĩa là hai bản



ghi bấ t kỳ trong bảng không có cùng giá t r ị trong trư ờ ng  này. Bạn có th ể  ràng buộc bá t 
kỳ trư ờ ng  nào hoặc m ộ t danh sách các trư ờng  là duy duy nhấ t (unique). Nếu nhiều 
trư ờng  được chỉ đ ịnh  là không lặp, bộ giá t r ị kế t hợp của  các trư ờng  đó phải là duy nhất, 
dầu là hai lioặc mọt số bản ghi CO cùng giá trị trong một trường của nhóm các trương 
đó.

- PRIMARY KEY -  Chỉ đ ịnh  m ột hoặc m ộ t tậ p  các trư ờng  trong bảng tạ o  thành khoá 
chính. T ấ t cả  giá tr ị trong khoá chính phải duy nhất, và có m ột khoá chính duy nhấ t cho 
m ột bảng. Nếu bạn th iế t lập  m ột khoa chính cho m ột bảng đã tổ n  tạ i khoá chính thì hệ 
thong  sẽ báo lỗ i.

- FOREIGN KEY -  Xác đ ịnh  m ột trường  như  m ột khoá ngoài. Nếu khoá chính của  bảng 
ngoài có nh iều  hơn m ột trư ờng , bạn phải dùng m ột đ ịnh  nghĩa cho ch ỉ m ục nhiêu 
trư ờng , l iệ t kê tấ t cả các trư ờng  tham ch iếu, tên của  các bảng, tên của  bảng ngoài, và 
tên của  cẩc trư ờng  được tham ch iếu  trong  bảng ngoài theo cung m ột th ứ  tự  như  đã liệ t 
kê danh sách các trư ờ ng  tham  ch iếu. Nếu trư ờ ng  đư ợc tham ch iếu  là khoá chính của  
bảng ngoài, bạn không cẩn ch ỉ đ ịnh  trư ờng  được tham ch iếu  mà Jet engine đã ngầm  
đ ịnh khoá chính cúa  bang ngoài là trường  được tham ch iếu.

Ví dụ, đ ể  thêm m ột chỉ m ục cho bảng T itles trong CSDL B iblio.m db, bạn có th ể  dùng câu 
lệnh sau đây:

ALTER TABLE T itles ADD CONSTRAINT Mylndex _  FOREIGN KEY (PubID) REFERENCES 
Publishers (PubID);

Nhớ rằng, bằng cách dùng từ  khoá FOREIGN KEY, Chúng ta đang th iế t lập m ột quan hệ 
g iữa trư ơng  PublD của  bảng T itles (khoá ngoài) và trư ờ ng  PublD trong bang Publishers 
(khoá chính). Mối quan hệ này sẽ được ràng buộc bải Jet engine, như  th ể  bạn đang dùng 
phương thức CreateRelation được mé tả  trong "Tạo và sửa đổ i CSDL"

PHẦN NGÔN NGỮ THAO TÁC TRÊN DỮ LIỆU - DML

Phần ngôn ngữ thao tác trên dữ  liệu  (DML - Data M anipulation Languague) được dùng đ ể  
lấy  các bản ghi trong các bảng, cặp  nhật, thêm, xoá các bản ghi cua  các bảng. Có m ọt 
so  câu lệnh hỗ trợ  cac tác vụ  này, nhưng phẩn lớn là có cấu trúc của  câu lệnh SELECT.

Truy vấn  chọn:

Sử dụng  câu lệnh SELECT đ ể  lấ y  các bản ghi từ  CSDL như  m ột tập  hợp các bản ghi, lưu 
trử  chúng trong m ột đố i tư ợng  tạp  bản ghi m ới (Recordset object), ứng dụng của  bạn có 
th ể  thao tác trên tậ p  bản qhi này như h iển  th ị, thêm, thay đổ i và xoá nếu cần th iế t, ứng 
dụng của  bạn cũng có th e  h iển th ị, sinh các báo cáo từ  d ữ  liệ u  đó.

SELECT thư ờng  là từ  đầu tiên trong  m ột câu lệnh SQL. Hầu hế t các câu lệnh hoặc là 
SELECT hoặc la SELECT...INTO. Bạn CO th ể  dung m ọt câu lệnh SELECT trong SQL là 
thuộc  tính của  đố i tư ợng  truy  vấn (QueryDef object), là thuộc tính RecordSource của  m ột 
đ iều kh iển  d ữ  liệu  (data contro l), hoặc m ột đố i số  cho phương thức OpenRecordset. câu 
lệnh SELECT khong thay đổi dư  liệ u  trong CSDL; chúng ch ỉ lay  d ữ  liệu  ra từ  CSDL.

Dạng tổng  quát của  câu lệnh SELECT là:

SELECT fie ld lis t
FROM tablenames IN databasename 
WHETE searchconditions



GROUP BY fie ld lis t 
HAVING group crite ria  
ORDER BY fie ld lis t 
WITH OWNERACCESS OPTION

Mỗi phần trong câu lệnh  đại d iện  cho m ộ t m ệnh đề  đư ợc bàn đến ở  các phần sau:

Truy vấn  đơn g iản:
Dạng đơn  g iản  nhấ t của  câu lệnh SELECT là:
SÉLECT * FROM tablename;

Ví dụ, truy  vấn chọn sau trả  lạ i tấ t cả các c ộ t của  tấ t cả  các bản ghi trong bảng 
Employees:
SELECT * FROM Employees;

Dấu sao cho b iế t rằng tấ t cả  các trường  của  bảng được chọn. Bạn cũng có th ể  chỉ đ ịnh  
m ột số  trư ờng  nhấ t đ ịnh. Khi h iển  th ị, d ữ  liệu  trong m ỗi c ộ t sè  h iển theo th ứ  tự  như  
chúng đã được liệ t kê, vì vậ y  bạn có th ể  thay đổ i lạ i th ứ  tự  cho dẽ  đọc:

SELECT [F irs t Name], [Last Name] FROM Employees;

Chỉ đ ịnh  nguồn d ữ  liệu  được chọn:

M ột câu lệnh  SELECT luôn có m ệnh đề FROM, cho b iế t danh sách các bảng ta cần lấy 
các bản ghi từ  đó.

Nếu m ột trư ờ ng  tồn  tạ i trong nhiều bảng trong m ệnh đề  FROM, đặ t trư ớ c  chúng tên 
trư ờng  và dấu chấm . Trong ví dụ  sau, trư ờng  Department có trong cả  hai bảng 
Employees và Supervisors. Câu iệnh ch ỉ chọn trư ờng  Department của  bảng Employees 
và SupvName từ  bảng Supervisors:

SELECT Employees. Department, SupvName FROM Employees, Supervisors _  WHERE 
Employees.Department = Supervisors.Department;

Khi m ệnh đề  FROM liệ t kê nhiều hơn m ột bảng, th ứ  tự  của  chúng không quan trọng.

Xác đ ịnh m ột bảng từ  m ột CSDL bên ngoài.
Đôi khi, bạn cần th iế t thâm ch iếu  tớ i m ọt bảng của  m ột CSDL bên ngoài mà công cụ  
quản tr ị CSDL (M icrosoft Je t database engine) có th ể  kế t nố i tớ i, nhưCSDL dBASE, 
Paradox hoặc m ột Jet database bên ngoài. Bạn có th ể  làm đ iều  này bằng m ệnh đề  tuỳ 
chọn IN. Mệnh đề  IN thường  xu ấ t hiện sau tên bảng trong m ệnh đề  FROM, nhưng cũng 
có th ể  được dùng trong SELECT INTO hoặc INSERT INTO, khi đích là m ộ t CSDL ngoài.

Chú ý: Bạn chỉ có th ể  IN đ ể  kế t nối m ột CSDL ngoài tạ i m ột th ờ i đ iểm .

Trong m ộ t số  trư ờng  hợp, đố i số  đường dẫn đề  cập tớ i cả  th ư  m ục chứa CSDL. Ví dụ, 
khi làm v iệc  vớ i dBASE, Foxpro, hoặc Paradox, tham sọ  đường dẫn ch ỉ ra các th ư  m ục 
chứa các file  có đuôi .DBF hoặc .DB. Tên bảng đư ợc bắ t nguồn từ  đích hoặc b iểu  thức 
bảng.

Đẹ xác đ ịnh  không phả i là m ột Jet database, thêm dấu chấm  phẩy và sau tên, và đóng lạ i 
bằng dấu trích  đơn hoặc dấu ngoặc kép. Ví dụ:

‘dBASE IV;’

Bạn cũng có th ể  dùng từ  khoá DATABASE đ ể  ch ỉ đ ịnh  CSDL ngoài. Ví dụ, cả  hai dòng



sau chỉ ra cùng m ột bảng;

SELECT * FROM Table IN [dBASE IV; _  DATABASE=C:\DBASE\DATA\SALES;];

SELECT * FROM Table IN “ C:\DBASE1DATA\SALES” _  “ dBASE IV;”

Chú ý: Đ ể nâng h iệu  quả và dẻ  sử  dụng, thường  ngư ờ i ta dùng bảng kế t nối thay cho 
m ệnh đề IN.

Đ ể  b iế t thêm  thông tin  về  bảng kế t nối, xem cuốn “ W orking w ith  Records and F ields” và 
cuốn “ Accessing External Data".

B iệ t danh của  cột.

Khi đố i tư ợng  Recordset đư ợc tạ o  ra từ  câu lệnh  SELECT, tên c ộ t của  bảng t rở  thành tên 
trư ờng  củã  đ o i tư ợng  Recordset. Nếu bạn m ũốn tên khác đi, dùng m ệnh đe AS. Ví dụ  
sau dung “ DOB” lắ b iệ t danh của  trường  [Date o f B irth ] trong bảng Employees: SELECT 
[Date o f B irth ] AS DOB FROM Employees;

B ấ t cứ  khi nào bạn dùng truy  vấn trả  lạ i tên trư ờng  nhập nhằng hoặc trùng tên trường , 
bạn phả i dùng m ệnh đe AS đ ể  cung cap  tên khác nhau cho các trư ờng . Ví dụ  sau dùng 
bó danh “ Head C ount” đ ể  gán kế t quả đếm  trong tậ p  bản ghi:

SELECT COUNT(EmployeelD) AS [Head Count] FROM Employees;

Sử dụng  b iến Visual Basic trong câu lệnh SQL

Trong m ộ t chương trình Visual Basic, bạn có th ể  tạ o  m ột câu lệnh SELECT trong ứng 
dung  củã  bạn bằng cách ghép các biến cụ c  bộ vàò trong m ột câu lệnh khi cần đ ể  chon, 
sắp xếp, lọc  dữ  liệu  được yêu cầu bởi ứng dụng  của  bạn. Vi dụ  bạn có m ột đ iều  kh iển 
TextBox (TitleWanted) chứa tên của  m ột tiêu đề  và bạn m uốn lấy  tấ t cả  các sách trong 
bảng T itles có nhan đề  như  nhan đề  trông hộp TextBox, bạn có th ể  tạ o  m ột câu lệnh 
SQL bao gồm  cả giá tr ị h iện th ờ i của hộp TextBox. Nhung nhó  rằng SQL đóng 
TitleW anted trong m ột dấũ trích đơn ("):

Set Rst = Db.OpenRecordset(“ SELECT * FROM T itles “  _  & “ WHERE Title = &
TitleW anted.Text &

l.L ọ c  và sắp xếp kế t quả của  truy  vấn:
SQL cung cap m ộ t số  từ  khóa xác nhận và m ệnh để  tuỳ chọn g iúp bạn thuận tiệ n  hơn 
trong v iệc  hạn chế  và sắp xép  ké t quả. Phẩn sau sẽ  th ảo  luận về  sự  tiệ n  dụng  này.

Chỉ dẫn DISTINCT

Đ ể bỏ qua các bản ghi trùng nhau, dùng từ  khoá DISTINCT. Nếu được dùng, g iá t r ị trong 
trư ờng  hay m ột nhóm các trư ờng  được chọn trong câu lệnh SELECT sẽ  là duy nhằt. Ví 
dụ, Có m ột vài nhân viên liệ t kê trong bảng Employees có cùng họ. Nếu hãi bản ghi có 
cung nội dung trư ờng  “ Last Name” la Sm ith thì câu lệnh sau se  trầ  lạ i m ột bản ghi có nội 
dung là Smith:

SELECT DISTINCT [Last Name] FROM Employees;

Nếu bỏ từ  khoá DISTINCT thì truy vấn sẽ  trả  lạ i nh iều  hơn m ột g iá  t r ị Smith.

K ế t quả tậ p  hợp bản ghi của  truy  vấn dùng DISTINCT không cho phép cập nhậ t và 
không phẳn árih đư ợc những tháy đổi sau đó củ a  ngư ờ i dùng khác.



Chỉ dẫn TOP

Đ ể trả  lạ i m ộ t số  bản ghi nhấ t đ ịnh  ở  đầu hoặc ở  cuố i của  phạm  vi các bản ghi. Dùng 
chỉ dẫn TOP. G iả sử  bạn m uốn la y  tên của  25 sinh viên đầu của  lớp  tố t ngh iệp năm 
1994:

SELECT TOP 25 [F irs t Name], [Last Name] FROM Students _  WHERE [Graduation Year] = 
1994 _  ORDER BY [Grade Point Average] DESC;

Nếu bạn không dùng m ệnh đề ORDER BY, truy  vấn  sẽ  trả  lạ i 25 bản ghi tuỳ ý trong bảng 
Students thoả  mãn đ iều k iện  trong mệnh đề WHERE.

B ất cứ  khi nào bạn dùng truy  vấn trả  lạ i tên trư ờ ng  nhập nhằng hoặc trùng tên trư ờng , 
bạn phả i dùng m ệnh đe AS đ ể  cung cap  tên khác nhau cho các trư ơng . Ví dụ  sau dùng 
bổ danh “ Head C ount” đ ể  gán kế t quả đếm  trong tậ p  bản ghi:

SELECT COUNT(EmployeelD) AS [Head Count] FROM Employees;

Sử dụng  b iến Visual Basic trong câu lệnh SQL

Trong m ộ t chương trình Visual Basic, bạn có th ể  tạ o  m ột câu lệnh SELECT trong ứng 
dụng củâ  bạn bằng cách ghép các biến cụ c  bộ vàó trong m ột câu lệnh khi cần đ ể  chon, 
sắp xếp, lọc  dữ  liệu  được yêu cẩu bải ứng dụng  của  bạn. VI dụ  bạn có m ột đ iều  kh iến 
TextBox (TitleWanted) chứa tên của  m ột tiêu đề  và bạn m uốn lấy  tấ t cả  các sách trong 
bảng T itles có nhan đề  như  nhan đề  trông hộp TextBox, bạn có th ể  tạ o  m ột câu lệnh 
SQL bao gồm  cả giá tr ị h iện th ờ i của hộp TextBox. Nhưng nhớ  rằng SQL đóng 
TitleW anted trong m ột dấu trích đơn ("):

Set Rst = Db.OpenRecordset(“ SELECT * FROM T itles “  _  & “ WHERE T itle  = &
TitleW anted.Text & .... )

l.L ọ c  và sắp xếp  kế t quả của  truy  vấn:
SQL cung cap m ộ t số  tự  khóa xác nhận và m ệnh đề  tuỳ chọn g iúp bạn thuận tiệ n  hơn 
tròng v iệc  hạn chế  và sắp xép  ké t quả. Phần sau sê  thảo  lũận về  sự  tiệ n  dụng  này.

Chỉ dẫn DISTINCT

Đ ể bỏ qua các bản ghi trùng nhau, dùng từ  khoá DISTINCT. Nếu được dùng, g iá t r ị trong 
trư ờng  hay m ột nhóm các trư ờng  được chọn trong câu lệnh SELECT sẽ  là duy nhằt. Ví 
dụ, Có m ộ t vài nhân viên liệ t kê trong bảng Employees có cùng họ. Nếu hai bản ghi có 
cung nội dung trư ờng  “ Last Name” la Sm ith thì câú lệnh  sau se  trầ  lạ i m ột bản ghi có nội 
dung là Smith:

SELECT DISTINCT [Last Name] FROM Employees;

Nếu bỏ từ  khoá DISTINCT thì truy vấn sẽ  trả  lạ i nh iều  hơn m ột g iá  t r ị Smith.

K ế t quả tậ p  hợp bản ghi của  truy  ván dùng DISTINCT không cho phép cập nhậ t và 
không phản ánh đư ợc những thay đổi sau đó của  ngư ờ i dùng khác.

Chỉ dẫn TOP

Đ ể trả  lạ i m ộ t số  bản ghi nhấ t đ ịnh  ờ  đẩu hoặc ở  cuố i của  phạm  vi các bản ghi. Dùng 
chỉ dẫn TOP. G iả sử  bạn m uốn lấ y  tên của  25 sinh viên đầu của  lớp  tố t ngh iệp năm 
1994:



SELECT TOP 25 [F irs t Name], [Last Name] FROM Students _  WHERE [Graduation Year] = 
1994 _  ORDER BY [Grade Point Average] DESC;

Nếu bạn không dùng m ệnh đế ORDER BY, truy  vấn  sẽ  trả  lạ i 25 bản ghi tuỳ ý trong bảng 
Students thoả  mãn đ iều k iện  trong mệnh đề WHERE.

Chỉ dẫn TOP không chọn lựa g iữa những bản ghi bằng nhau. Trong v í dụ, nếu bản ghi 
th ứ  25 và th ứ  26 có cùng hạng thì truy van sẽ  trả  lạ i 26 bản ghi.

Bạn cũng có th ể  dùng từ  khoá PERCENT đ ể  trả  lạ i m ộ t số  phần trăm bản ghi ở  đầu hay 
cuố i tuỳ thuộc vào m ẹnh đề ORDER BY. Giã sử  rằng thay VI 25 sinh viên, bạn m uốn 10 
phần trăm  sinh viên của  lớp.

SELECT TOP 10 PERCENT [F irs t Name], [Last Name] FROM Students _  WHERE 
[Graduation Year] = 1994 ORDER BY [Grade Point Average] DESC;

Mệnh đế WHERE

Mệnh đề WHERE xác đ ịnh  những bản ghi từ  các bảng được Hệt kê trong  mệnh đề  FROM

M icrosoft Je t Database engine chọn các bản ghi thoả  mãn đ iều  kiện l iệ t kê trong m ệnh 
đề WHERE. Nếu bạn không có m ệnh đề WHERE, truy  vấn sẽ  trả  lạ i tấ t cả  các dòng từ  
các bảng được chọn. Nếu bạn chỉ ra hơn m ột bảng trong truy  vấn  và không có m ệnh để 
WHERE hoặc m ệnh để ké t nối JOIN, truy  vấn  của  bạn sẽ  trả  lạ i ké t quả tích để  các của 
các bảng.

Chú ý: Mặc dù m ệnh đề WHERE có th ể  đảm  nhận tác vụ  kế t nố i các bảng, nhưng bạn 
phải dùng m ột m ẹnh đế  JOIN đ ể  thục h iện các thao tác kế t nố i nh iều bảng vó i nhau nếu 
bạn m uốn kể t qua của  truy  vấn có th ể  cập  nhậ t được.

Mệnh đề WHERE tư ơng  tự  như  HAVING. WHERE xác đ ịnh  những bản ghi được chọn.
M ột cách tư ơng  tự , m ột khi các bản ghi đã đư ợc nhóm bở i GROUP BY, HAVING sẽ quyế t 
đ ịnh những bản ghi nào được h iển  th ị.

Dùng m ệnh đề WHERE để  loạ i bỏ  các bản ghi bạn không m uốn nhóm bởi GROUP BY.

M ột m ệnh đề WHERE có th ể  có tớ i 40 b iểu  thức đư ợc kế t nố i bở i các toán tử  log ic như  
AND, ÒR.

Khi bạn dùng m ột trư ờ ng  tên có chứa dấu cách hoặc dấu câu, bạn phả i bỏ tên trư ờ ng  
đó trong dấu ngoặc vuông (□):

SELECT [P roduct ID], [U nits In s tock ] _  FROM Products WHERE [U nits In s to ck ] <= 
[Reorder Level];

Khi bạn xác đ ịnh  đố i số  đ iểu kiện, ngày phải đ ịnh dạng theo dạng của  Mỹ, ngay cả  khi 
bạn không dùng phiên bản Jet database của  lyiỳ. Ví dụ, May 10,1994, được v ie t là 10/5/94 
theo k iểu  Anh va 5/10/94 theo kiểu Mỹ. Đ ể  chắc chắn, cẩn đ ặ t ngày của  bạn vào trong 
cặp dấu thăng (#), như  v í dụ  sau đây:

Đ ể  tìm  các bản ghi có ngày May 10,1994 trong m ộ t CSDL Anh, bạn phải dùng câu lệnh 
sau đây:

SELECT * FROM Orders _  WHERE [Shipped Date] = #5/10/94#;



Bạn có th ể  dùng hàm DateValue, nó nhận b iế t được m ọi đ ịnh  dạng đưạc th iế t lập  bới 
M icrosoft W indows. Ví dụ, mã sau cho chuẩn ngày Mỹ:

SELECT * FROM Orders _  WHERE [Shipped Date] = DateValue(‘5/10/94’);
Mã sau dùng cho Anh:
SELECT * FROM Orders _  WHERE [Shipped Date] = DateValue(‘10/5/94’);
Mệnh đề GROUP BY:
GROUP BY là m ệnh đề  tuỳ chọn cho phép kế t hợp các bản ghi theo m ộ t giá t r ị g iống  hệ t 
nhau của  m ột trữ ờng  trư ơng  xác định vào trong  m ột bản ghi duy nhất. Giá t r ị tong  hợp 
được tạo  ra cho m ỗi bản ghi nếu trong câu lệnh  SQL có chứa ham tổng  hợp (aggregate 
function), như  hàm Sum, Count,v.v.

Các bản ghi có giá t r ị rỗng ở  trư ờng  nhóm vẫn  được nhóm. Tuy nhiên, nó không được 
tổ ng  hợp nếu trư ờ ng  tổ ng  hợp là rỗng.

Dùng m ệnh đề WHERE để  loạ i bỏ  các bản ghi bạn không m uốn nhóm, và dùng m ệnh đề  
HAVING đ ể  lọc  các bản ghi sau khi chúng đã đư ợc nhóm.

T rừ  khi dữ  liệu  là kiểu ký ức (Memo) hoặc trư ờ ng  tự  đông (Autom ation), m ột trư ờng  
trong danh sàch nhóm sau m ẹnh để  GROUP BY có th ế  tham ch iếu  tớ i bấ t kỳ trư ờng  nào 
được liệ t kê trong m ệnh đề FROM, thậm  chí nếu trư ờng  đó không có trong m ệnh đe 
SELECT. Jet database engine không th ể  nhóm trên các trư ờ ng  Memo hoặc Autom ation.

T ấ t cả các trư ờ ng  đư ợc liệ t kê sau SELECT phải hoặc bao gồm  trong danh sách trư ờng  
nhóm hoặc ;à m ột hàm nhóm (aggregate function).

Mệnh đề HAVING

Xác đ ịnh những bản ghi được nhóm nào được h iển  th ị trong m ệnh đề  SELECT vớ i m ột 
m ệnh 'đề GROUP BY. M ột khi m ệnh đề GROÙP BY kết’ hợp các bản ghi, HAVING h iể n 'th ị 
bấ t cứ  bản ghi nào đư ợc nhóm thoả  mãn đ iều k iện  trong m ệnh đề  HAVING.

HAVING tư ơng  tự  WHERE, nó quyế t định những bản ghi nào được chọn. Một khi các bản 
ghi được nhóm bởi GROUP BY, HAVING xác đ ịnh  bản ghi nào đữ ợc h iến  th ị.

HAVING là m ột m ệnh đề tuỳ chọn. Một m ệnh đề  HAVING có th ể  có tớ i 40 biểu thức được 
kế t hợp  các toán tử  log ic  như  AND và OR.

Mệnh đề ORDER BY

Mệnh đề ORDER BY xác đ ịnh  th ứ  tự  sắp xếp  của  các bản ghi trong truy  vấn. Trong 
m ệnh đề ORDER BY, bạn xác đ ịnh  m ột trư ơng  hay các trư ơ ng  được dùng làm khoa sáp 
xếp, và sau đó xác đ ịnh  các bảri ghi x iiấ t h iện  theo th ứ tự  đ ộ  lán  tằng dần hay g iảm  dẩn. 
Ví dụ  sau trả  lạ i tấ t cả  các bản ghi trong bảng Employees đư ợc liệ t kê họ  theo th ứ  tự  
ABC :

SELECT * FROM Employees ORDER BY [Last Name] ASC;

Trong v í dụ  này, ASC là tuỳ  chọn - th ứ  tự  sắp xếp  m ặc đ ịnh  là tăng dẩn. Tuy nhiên, bạn 
có th ể  thêm từ  khoá ASC và cuố i mỗi trư ờ ng  bạn m uốn sáp theo th ứ  tự  tăng dần.

Đ ể  sắp theo th ứ  tự  g iảm  dần, thêm  từ  khoá DESC vào cuố i các trư ờ ng  bạn m uốn sáp 
theo th ứ  tự  g iảm  dẩn.

Bạn cũng có th ể  dùng cũng có th ể  dựng số  th ứ  tự  của  trư ờ ng  được chọn trong m ệnh đề 
SẺLECT để  chỉ ra trư ơng  lam khoá sáp xếp:



SELECT [F irs t Name], [Last Name] FROM Employees ORDER BY 2 ASC;

Bạn cũng có th ể  sắp  xếp  theo nhiêu trường . Các bản ghi trư ớ c  h ế t được sắp theo 
trữ ờng  đau tiên trong danh sách các trư ờng  sáp xếp. Các bản ghi có cung giá t r ị trên 
trư ờng  đó lạ i tiế p  tụ c  được sắp xếp  trên trư ờ ng  tiế p  theo trong danh sách và quá trình 
lạ i có th ể  lặp  lạ i nếu tồn  tạ i m ọt so  bản ghi có cùng giá tr ị tạ i trư ờ ng  vừa rồi.

Ví dụ  sạu chọn trư ờ ng  lương  và sắp  xếp  g iảm  dẩn, tấ t cả  các nhân viên cùng lương  sè 
được sáp  họ tăng dần theo th ứ  tự  ABC.

SELECT [Last Name], Salary FROM Employees _  ORDER BY Salary DESC, [Last Name];

ORDER BY thư ờng  là thành phần cuối cùng trong câu lệnh  SQL. Nó là mệnh đề  tuỳ chọn 
(trừ  khi bạn dùng ch ỉ dẫn TOP hoặc TOP n PERCENT trông m ẹnh đề  SELECT).

Mệnh đề WITH OWNERACCESS

Trong môi trư ờng  đa ngư ờ i dùng vớ i nhóm làm v iệc  có ch ia  quyền, dùng WITH 
OWNERACCESS cuố i m ỗi truy  vấn  để  trao cho người dùng, ngư ờ i th i hanh truy  vấn  cho 
phép xem d ữ  liệu  trong truy  vấn dầu rằng người đó m ặt khác b ị hạn ch ế  xem các bảng 
c o  bản của CSDL.

Ví dụ  sau cho phép người dùng trả  lạ i thông tin  về  lưang, thậm  chí nếu người dùng 
không đư ợc phép xem bảng kế t toán, là kế t quả của  m ột truy  vấn  do m ộ t ngư ờ i khác có 
đủ quyển th i hành.

SELECT [Last Name], [F irs t Name], Salary FROM Employees _  ORDER BY [Last Name] _  
WITH OWNERACCESS OPTION;

Nếu m ộ t người dùng m ặt khác b ị ngăn không được tạ o  hoặc thêm vào m ột bảng, bạn có 
th ể  dùng WITH OWNERACCESS OPTION đ ể  cho phép ngươi dùng th i hành m ột cẩu lệnh 
tạ o  hoặc nố i bảng.

Tuỳ chọn này yêu cầu bạn truy  cập  vào file  hệ  thống  System.mda đư ợc kế t hợp vớ i 
CSDL, Nó thực sự  hữu dụng  ch ỉ trong môi trư ờng  đa người dùng có ch ĩa quyền.

2.Dùng m ột truy  vấn  tạ o  bảng.

M ột sự  b iến  đổ i trong câu lệnh  SELECT cho phép bạn tạo  ra m ột bảng mới, thay th ế  cho 
m ột đố i tư ợng  Recordset. Đê’ làm điều này, bạn thêm  m ệnh đề  INTO. Ví dụ sau tạ o  ra 
m ọt bảng moil New Employees bởi truy van  bang Employees:

SELECT * INTO [New Employees] FROM Employees;

Bạn có th ể  dùng truy  vấn tạo  bảng để  lấy  các bản ghi, tạo  m ột bảng d ự  phòng, hoặc 
làm m ột bản sao đ ể  đưa sang m ộ t CSDL khác hoặc dùng làm c ơ  s ở  cho các báo cáo h iển 
th ị d ữ  liệu  trong m ỗi đ ịnh  kỳ. Ví dụ, bạn có th ể  tạ o  ra ban báo cáo bán hang tìm g  tháng 
băng cách thỉ hành truỹ  vấn  tạ o  bảng này m ỗi thang.

Bạn có th ể  m uốn xác đ ịnh  m ột khoá chính cho bảng m ới tạo . Khi bạn tạo  bảng đó, các 
trư ờng  trong bảng m ới sẽ  thừa ké  kiểu d ữ  liệu  va kích th ư ớ c  của  m ỗi trường  trong bảng 
c ơ  sở, nhưng các đặc tính khác của  các trư ờng  hoặc bảng không được chuyển sang.

3 Dùng truy  vấn  xoá.



Tạo m ột truy  vấn xoá để  loạ i bỏ  các bản ghi từ  m ột hoặc các bảng được liệ t trong m ệnh 
để FROM thoả  mãn đ iều  k iẹn  trong  m ệnh đề  WHERE, như  cú pháp dư ơ i đâỹ:

DELETE [table *] FROM tableexpression WHERE crite ria

DELETE đặc b iệ t hữu dụng khi bạn muốn xoá m ột lúc nh iều  bản ghi.

Trong m ộ t câu lệnh  xoá trên nhiều bảng, bạn phải bao gồm  đố i table. Nếu bạn xác đ ịnh 
xoá bản ghi trên nh iều  bảng, không có bảng nào chứa khoá chính củ a  m ột qũan hệ 1 - n.

Nếu m uốn xoá toàn bộ  bản ghi trong m ột bản, Dùng truy  vấn xoá chính bảng đó còn 
nhanh hơn là dùng truy  vấn  xoá. Bạn có th ể  dùng m ột phương thức th i hành vớ i m ột câu 
lệnh DROP TABLE để  xoá bảng đó ra khỏ i CSDL~Tất nhiên neu bạn xoá bảng thì m ất 
lùôn cả cấu trúc. N gưạc lạ i, khi dùng truy  vấn xoá thì ch ỉ phần d ữ  liệu  b ị xoá; c ấ u  trúc 
bảng và các th uộ c  tính của  các trư ờng  van còn nguyên vện.

Bạn có th ể  dùng DELETE đ ể  xoá bán ghi trong m ột báng hoặc báng liên kết bên n cúa  
m ột quan hệ 1 - n. Thao tác xoá theo tầng  trong truy  vấn  ch ỉ xoá bảng bên n của  quan hệ 
. Ví dụ, trong  quan hệ g iữa  bảng Customers va bảng Orders, bảng Orders là phía n, nên 
thao tác xoá ch ỉ ảnh hưởng đến bảng Orders.

M ột truy  vấn  xoá xoá toàn bộ  bản ghi, không xoá chọn lọc  theo các trường . Nếu bạn 
m iiốn  xoá d ữ  liệu  trong m ộ t trư ờng  cụ th ể  nào đó, dùng truy  vấn cập nhật (UPDATE) đ ể  
th iế t lập  dữ  liệũ  trư ờ ng  đó là rỗng (NULL).

M ột khi bạn đã loạ i bỏ  các bản ghi bằng cách dùng truy vấn xoá, bạn không th ể  khôi 
phục lạ i thao tác của  mình. Nếu bạn m uốn b iế t những bản ghi đã đưạc xoá, trư ớ c  hét, 
k iếm  tra  kế t quả của  truy  vấn  chọn có cùng đ iều  kiện (với truy  vấn  xòá) và sau đó tiến  
hành truy  vấn xoá.

B ấ t cứ  lúc nào bạn cũng nên sao lưu d ữ  liêu phòng khi bạn xoá nhẩm  các bản ghi.

4.Dùng truy  vấn  b ổ  sung.

Bạn có th ể  dùng m ệnh đề INSERT INTO đ ể  thêm các bản ghi vào bảng hay tạo  m ột truy 
vẩn bổ  sung.

Bạn có th ể  dùng những cú pháp sau đây đ ể  thực h iện  truy  vấn bổ  sung nhiêu bản ghi:

INSERT INTO target [IN externaldatabase] SELECT [so u rce .]fie ld l[, f ie ld 2 [,...] FROM 
tableexpression

Ngược lạ i, dùng cú pháp sau để  thực h iện  truy  vấn b ổ  sung m ột bản ghi:

INSERT INTO target [( f ie ld l[, fie ld2[,...]])] VALUES (va lue l[, va lu e2 [,...])

Bạn có th ể  dùng m ệnh đề INSERT INTO đ ể  thêm  m ột bản ghi đơn  vào m ột bảng dùng cú 
pháp truy  ván bo sũng bản ghi đơn. Trong trư ờng  hợp này, Câu lệnh phải xác đ ịnh tên và 
giá tr ị cho m ỗi trư ờng  của  bản ghi. Bạn phải xác đ ịnh  các trư ờng  của  bản ghi mà d ữ  liệu  
se đ ữ ợ c  gán vào cũng như giá tr ị của trư ờng  đó. Khi bạn không chỉ rõ danh sách trường , 
giá tr ị m ặc đ ịnh  hoặc NULL sẽ  đ iền  vào các trư ờ ng  vắng mặt. Các bản ghi đư ợc thêm 
vào cuố i bảng.

Bạn cũng có th ể  dùng INSERT INTO để nối m ột tập  hợp các bản ghi từ  m ột bảng khác 
hóậc m ột truy  vấn dùng m ệnh đề  SELECT ... FROM đữợc chỉ ra ở  cú pháp trên. Trong



trư ờng  hợp  này, m ệnh đề  SELECT chỉ rõ trư ờng  nối thêm vào bảng đích.

Bảng nguồn hoặc bảng đích có th ể  là m ộ t bảng hay m ộ t truy vấn. Nếu m ột truy  vấn 
được xac đ ịnh, M icrosoft Jet database engine noi m ột tập  hợp bản ghi vào m ột hoặc 
nhiều bảng được chỉ ra trong truy  vấn.

INSERT INTO là m ột tuỳ  chọn, nhưng khi có m ặt nó, phải đ ú tig  trư ớ c  SELECT.

Nếu bảng đích chứa khoá chính, phải chắc chắn rằng bạn b ổ  sung những bản ghi vớ i 
nộ i dung khoá là duy nhất, và trư ơng  đó không đư ợc đ ể  trống.

Nếu bạn bổ  sung các bản ghi vào m ột bảng vớ i trư ờng  Coûter, loạ i bỏ  trường  đó ra khỏi 
danh sách nếu bạn m uốn M icrosoft je t  đánh s ố  lạ i các bản ghi. Thêm trường  Counter 
vào truy  vấn nếu bạn m uốn g iữ  lạ i giá t r ị ban đẩu. Nếu có giá t r ị trùng, tấ t nhiên là Jet 
database sẽ  không bổ  sung bản ghi đó.

Dùng m ệnh đề IN đ ể  nố i các bản ghi vào m ột bảng của  m ộ t CSDL khác.

Đ ể  tạo  m ột bảng mới, dùng m ệnh đề SELECT ... INTO thay th ế  đ ể  tạo  m ột truy  vấn  tạo  
bảng.

Đ ể tìm  ra các bản ghi sẽ được b ổ  sung, trư ơ c  khi th i hành truy vấn b ổ  sung, hãy xem qua 
ké t quả của  truy  van  chọn vớ i cùng bieu thức đ iêu  kiện.

M ột truy  vấn  bổ  sung không ảnh hưởng tớ i các bảng hoặc truy  vấn  nguồn.

5.Truy vấn  cập nhật:

T ruy vấn  UPDATE thay đổ i g iá tr ị trong các trư ờng  đư ợc thoả  mãn các điểu kiện cập 
nhật.

UPDATE table SET newvalue WHERE criteria;

UPDATE đặc b iệ t hữu dụng  khi bạn muốn thay đổ i nộ i dung nhiều bản ghi hoặc khi các 
bản ghi bạn m uon thay đổ i nằm trên nhiều bảng. Thổng thường  bạn dùng truy  vấn này 
vớ i m ột phương thức th i hành.

Bạn có th ể  thay đổi m ột vài trư ờng  cùng lúc. Ví dụ  sau tăng Order Am ount lên 10% và giá 
tr ị Freight lên 3%:

UPDATE Orders _  SET [Order Am ount] = [O rder Am ount] * 1.1, _  Fre ight = Freight * 1.03 _  
WHERE [Ship Country] = ‘UK’;

UPDATE không tạ o  ra tập  kế t quả. Nếu bạn m uốn xem những bản ghi nào đư ợc cập 
nhật, trư ớ c  tiên xem kế t quả cua  truy vấn chọn (dùng cùng b iểu  thức đ iều kiện) vẩ sau 
đó th i hành truy  vấn  cập nhật.
T ruy vấn  Crosstab:
Truy vấn  Crosstab cho phép bạn chọn các giá t r ị từ  các trư ờng  hay các biểu thức như  là 
các tiêu đề  cộ t, vì thế , bạn có th ể  xem d ữ  liệu  m ột cách cô đọng hon vớ i m ột câu lệnh 
SELECT bình thường . Bạn dùng mệnh đề  TRANSFORM đ ể  tạo  các truy  vấn Crosstab.

TRANSFORM aggfunction selectstatem ent PIVOT p ivo tfie ld  [IN (va lue l[,va lue2[,...]])]

Mệnh đề TRANSFORM dùng những tham s ố  sau: aggfunction M ột hàm tổng hợp trên d ữ  
liêu  đư ơc chon.



se lec ts ta tem ent: M ột câu lênh SELECT
pivo fic ld  : T rư ờng  hoặc b ieu  thức bạn m uốn dùng đ ể  tạ o  tiêu đề  c ộ t trong kế t quả của  
truy  vấn.
va lu e l, value2: Các giá tr ị cố  đ ịnh  đuạc dùng đ ể  tạo  tiêu để  cột.
Khi bạn tổ ng  hợp  d ữ  liệu  vớ i công cụ là truy  vấn Crosstab, bạn chọn các giá t r ị các 
trư ờng  hay b iểu  thức cụ  th ể  như  là các tiêu đề  vì th ế  bạn có th ể  xem d ữ  liệu trong  m ột 
dạnh cô đọng hơn.

TRANSFORM đứng trư ớ c  m ệnh đề  SELECT xác đ ịnh  các tiêu đề  dòng và đứng trư ớ c  m ột 
m ệnh đề GROUP BY xác đ ịnh  các dòng cụ  th ể  đữợc nhóm. T ấ t nhiên, bạn có th ể  tuỳ 
chọn các m ệnh đề khác, như  WHERE, những m ệnh đề  xác đ ịnh  thêm các tiêu chuẩn 
chọn hay sắp xếp.

Các giá tr ị trả  lạ i trong p ivotfie ld  được dùng như  là tiêu đê  cộ t trong  tập  kế t quả của  truy 
vấn. Ví dụ, v iệc  xoay doanh số bán hàng trong m ột tháng trong m ột truy  vấn Crosstab se 
tạ o  ra 12 cộ t. Bạn có th ể  hạn ch ế  pivotfie ld  đe  tạ ò  các tiêu đề  c ộ t từ  cấc gía t r ị c ố  đ ịnh 
(giá t r ị 1, giá t r ị 2) đư ợc liệ t kê trong mệnh đề  tuỳ chọn IN.

Ví dụ  sau tạo  ra m ột truy  vấn  Crosstab trình bày kế t quả bán hàng theo tháng trong m ột 
năm của  m ọt ngư ờ i nào đó. Các tháng được tra  lạ i là các c ộ t từ  trá i sang phai, và ten sản 
phẩm  được liệ t kê từ  trên xuống dướ i nhữ  các hàng.

PARAMETERS t Sales fo r w hich year ? ] LONG; TRANSFORM Sum([Order 
Details].Q uanlity * ([Order Details].[Unit Price] _ -([Order Details].D iscount 1100) * [Order 
Details].[Unit Price])) AS Sales _  SELECT [P roduct Name] FROM Orders INNER _  JOIN 
(Products INNER JOIN [Order Details] ON Products.[P roduct ID] = _  [O rder Details]. 
[P roduct ID]) ON Orders.fOrder ID] = _  [Order Details].[O rder ID] WHERE DatePart _  
(“ yyyy ” , [Order Date]) = [ Sales fo r which year ? ] _  GROUP BY [P roduct Name] ORDER BY 
[P roduct Name] _  PIVOT DatePart(“ m ” , [Order Date]);

K ế t nố i:

M ột trong những đặc tính hữu ích nhất của  CSDL quan hệ là khả năng nối hai hay nhiêu 
bảng vớ i nhau để  tạo  nên m ột bảng mới (hay m ộ t Recordset) chứa đựng thông tin  từ  các 
bảng cũ.

Các bảng được nối theo các m ối quan hệ g iữa chúng, thông thường  nhấ t là g iữa khoá 
chính của  m ột bảng và khoá ngoài tương  ứng của  bang kià. Tuỳ th uộ c  vào cách thức nối 
các bảng vó i nhau mà bạn có th ể  tạo ra các loạ i liên kế t sau:

INNER JOIN Các bản ghi của  cả hai bảng được chứa trong liên kế t ch ỉ khi m ột trư ờng  cụ  
th ể  trong  bảng khớp vớ i m ộ t trư ờ ng  cụ th ể  trong bảng th ứ  hai.

LEFT OUTER JOIN T ấ t cả các bản ghi từ  bảng m ột đư ợc chứa trong liên kết, cùng vớ i 
các bản ghi trong bảng hai mà ở  đó các trư ờng  cụ  th ể  khớp vớ i các trường  tư ơng  ứng 
trong bảng một.

RIGHT OUTER JOIN T ấ t cả các bản ghi từ  bảng th ứ  hai đư ợc đưa vào liên kế t cùng vớ i 
các bản ghi từ  bảng m ột mà có các trường  khớp vớ i các trữ ờ ng  trong bảng hai.

Inner jo ins :

Đ ể  tạo  ra m ộ t truy vấn  ch ỉ chứa các bản ghi có d ữ  liệ u  trong trư ờng  liên kết g iống  nhau, 
hãy dùng phép liên kế t INNER JOIN.

INNER JOIN kế t hạp các bản ghi của  hai bảng khi có các giá t r ị khớp nhau trong trường



liên kết. Dùng cú pháp sau:

FROM ta b le l INNER JOIN table2 ON ta b le l.fie ld  = table2.fie ld2

Bạn có th ể  dùng INNER JOIN trong bất cứ  m ệnh đề FROM nào. Nó tạ o  ra m ột liên kế t 
tư ơng  đương  (E q u i-jo ins ), như  m ột liên kế t INNER JOIN. Equi-jo ins là m ột dạng kế t nối 
phổ  b iến. Chúng kế t hợp các bản ghi từ  hai bảng khi có d ữ  liệu  trong hai trữờng  kế t nối 
khớp nhau.

Bạn có th ể  dùng INNER JOIN vó i các bảng Department và Employees đ ể  chọn tấ t cả  các 
nhân viên trong m ỗi phòng. N gược lại, đ ể  chọn tấ t cả các phòng (thậm  chí nếu m ộ t số  
phòng không co nhân viên nào), bạn có th ể  dung LEFT JOIN hoặc RIGHT JOIN.

Bạn có th ể  liên kế t bấ t cứ  hai trường  k iểu  số  nào, thậm  chí nếu chúng khác kiểu. Ví dụ  
bạn có th ể  kế t nố i m ột trư ờ ng  số, vơ i thuộc  tính kích thư ớc  đư ợc th ie t lập là s ố  nguyên, 
và m ột trư ờng  Couter. Ví dụ  sau cho chúng ta  b iế t kế t nối hai bang Categories và 
Products trên trư ờ ng  CategorylD như th ế  nào:

SELECT [Category Name], [P roduct Name] _  FROM Categories INNER JOIN Products _  ON 
Categories.[Category ID] = Products.[Category ID];

Ví dụ sau tạo  ra hai liên kế t tư ơng  đương (equi-jo ins): m ột g iữa hai bảng Order Details và 
Orders và m ột g iữa hai bảng Orders và Employees. Đ iều  này là cần th iế t bởi bảng 
Employees không chứa thông tin  về  bán hang, và Order Details không chúa thông tin  về  
nhân viên. Truy vấn đưa ra m ột danh sách các nhân viên và tổng  s ố  v ề  hàng họ bán 
được:

Dim MyQRY AS QueryDef MyQRY.SQL = “ SELECT DISTINCTROW Sum([Unit Price]. 
[Quantity]) _  AS [Sales], [F irs t Name] & “ “  & _  [Last Name] AS Name FROM Employees _  
INNER JOIN (Order INNER JOIN [Order Details] _ ON Order.[Order ID] = [Order Details]. 
[O rder ID]) _  ON Employees.[Employee ID] = Orders.[Employee ID] _  GROUP BY [F irs t 
Name] & “  “  & [Last Name];”

Câu lệnh này phải được s ử  dụng như là thuộc  tính của  đ ố i tư ợng  QueryDef hoặc là tham 
số  của  phương thức ÕpenRecordset.

Ví dụ trên dùng chỉ dẫn DISTINCTROW đ ể  loạ i bỏ  d ữ  liệu  trên c ơ  s ở  các bản ghi hoàn 
toàn trùng nhau. Ví dụ , bạn có th ể  tạo  m ột trũy  vấn  liên kế t các bảng Customers vớ i 
bảng Orders vớ i trư ờng  liên kế t là trường  Custom er ID. Bảng Custom ers không chứa các 
bản ghi có cùng nội dung trư ờng  Customer ID, nhưng trong bảng Orders thì có bở i m ột 
khách hàng có th ể  có nh iều  hợp đồng đ ặ t mua hàng. Câu lệnh  SQL sau chỉ ra cách bạn 
dùng chỉ dan DISTINCTROW đe đưa ra n iộ t danh sách các công tỳ  có ít nhất m ột hợp 
đồng đặ t mua hàng nhưng không cụ  th ể  về  các hợp đổng đó.

SELECT DISTINCTROW [Company Name] _  FROM Custom ers INNER JOIN Order _ ON 
Custom ers.[Custom er ID = O rders.[Custom er ID] _ ORDER BY [Company Name];

Nếu bạn bỏ só t chỉ dẫn DISTINCTROW thì kế t quả sẽ trả  lạ i các tên công ty trùng nhau 
vì có nhiều bản hợp đổng đ ặ t mua hàng.

DISTINCTROW chỉ có h iệu  quả khi bạn chọn các trư ờng  từ  m ột số  bảng được liên kế t 
trong  truy  vấn. DISTINCTROW được bỏ quã khi bạn chọn từ  m ộ t bảng.

Liên kế t trá i, phải (LEFT JOIN & RIGHT JOIN - Liên kế t ngoài):

Liên kế t ngoài (OUTER JOIN) nối các bản ghi của  bảng nguồn khi chúng đưọc dùng



trong bấ t kỳ m ệnh đề FROM nào vớ i cú pháp sau:

FROM ta b le l t LEFT I RIGHT ] JOIN table2 ON ta b le l. f ie ld l = table2.fie ld2

Dùng LEFT JOIN đ ể  tạo  m ột liên kế t ngoài bên trái. Liên kế t ngoài bên trá i gồm  tấ t cả  các 
bản ghi từ  bảng th ứ  nhấ t (bảng bên trái), tứ c  là bao gồm  cả các bản ghi không khớp  nội 
dung trư ờng  liên kế t vớ i bấ t cứ  bản ghi nào của  bảng th ứ  hai (bảng bên phải).

Dùng RIGHT JOIN đ ể  tạo  liên kế t ngoài bên phải. Liên kế t ngoài bên phả i bao gồm  tấ t cả 
các bản ghi có trong bằng th ứ  hai (bảng bên phải), tứ c  là bao gồm  ca  các bản ghi không 
khớp nội dung trư ơng  liên kế t vớ i bất cứ  bản ghi nào của  bảng còn lạ i (bảng bên trái).

Ví dụ, bạn có th ể  dùng LEFT JOIN cho bảng Departments (trái) và bảng Employees (phải) 
để  lấy  ra tấ t cả  các phòng ban, trong đó có cả các phòng không có nhân viên nào. Đ ể  lấy 
tấ t ca các nhân viên, bao gồm  cả những nhân viên không thuộc  phòng ban nào, hãy 
dùng RIGHT JOIN.

Ví dụ  sau có th ấy  cách thức đ ể  bạn có th ể  liên kế t báng Categories và báng Products d ự  
trên trư ờng  Category ID. Truy vấn  sẽ  đưa ra danh sách tấ t cả  tên các hạng m ục, trong đó 
có nhưng hạng m ục không có sản phẩm nào.

SELECT [Category Name], [P roduct Name] _  FROM Categories LEFT JOIN Products _  ON 
Categories.[Category ID] = Products.[Category ID];

Trong v í dụ  trên đây, Category ID là m ột trư ờ ng  liên kết, nhưng không có m ặt trong kết 
quả của  trũy  vấn  V I nó khong đư ợc chọn trong m ệnh đề  SELECT.

Liên kế t lồng  nhau (Nested jo ins):

Bạn có th ể  lồng các chỉ dẫn JOIN như cú pháp sau đây:

SELECT fie lds FROM ta b le l INNER JOIN (table2 INNER JOIN t(]table3 _  [INNER JOIN [(] 
tablex [INNER JOIN ... )] _  ON table3.field3 = tab lex.fie ldx)] _  ON table2.field2 = 
table3.field3) _  ON ta b le l i ie ld l  = table2.field2;

Truy vấn  hợp (Union Queries): Bạn có th ể  dùng các thao tác nối đ ể  tạ o  các truy  vấn hợp, 
kế t hợp  kế t quả của  hai hay nhiểu bảng hoặc truy  vấn  độc lập. q u e rỹ l UNION [ALL] 
query2 [UNION [ALL] queryn [...]]

query đạ i d iện  cho b iểu  thức xác đ ịnh trư ờng  chứa dữ  liệu  k iểu  số  mà bạn m uốn tính 
trung  bình hoặc m ột b iểu thức thực hiện m ột phép tính có dùng d ữ  liêu  trong trư ờng  đó. 
Toán hạng trong b iểu thức có th ể  tên của  cẩc trư ơng , có th ể  là m ột hằng, m ọt hàm (có 
th ể  là có sẵn cua  hệ thống  hoặc do người dùng đ ịnh  nghĩa nhưng không được là hàm 
tổ ng  hợp(aggregate functions)).

Bạn có th ể  kế t hợp  kế t quả của  m ột truy  vấn  và m ộ t câu lệnh SQL trong m ột phép hợp 
UNION đơn. Ví dụ  sau kế t hợp  kế t quả của  m ột truy  vấn  có tên gọi New Accounts và m ột 
câu lệnh SELECT: TABLE [New Accounts] UNION ALL _  SELECT * FROM Customers 
WHERE [Order Am ount] > 1000;

Mặc đ ịnh, không có hai bản ghi nào trùng nhau trong kế t quả của  m ột truy vấn  hợp; tuy 
nhiên, bạn có th ể  bao gồm  cả ch ỉ dẫn ALL đ ể  kế t quả có cả  các bản ghi ừùng nhau. Nó 
cũng làm cho truy  vấn  th i hành nhanh hơn.

T ấ t cả các truy  vấn  trong phep hợp UNION yêu cầu có cùng số  trư ờng , tuy nhiên các 
trư ờng  không cần th iế t phải có cùng kích th ư ớ c  hoặc kiểu d ữ  liệu.



Bạn có th ể  dùng m ệnh đế  GROUP BY và/hoặc HAVING trong m ỗi truy  vấn tham gia phép 
hợp để  nhóm d ư  liệu . Bạn có th ể  dùng m ột m ệnh đề  ORDER BY ở  cuố i truy  vấn cuoi 
cung để  kế t quả trẳ  về  đư ợc sắp theo m ột th ư  tự  xác đ ịnh.

7.TỐĨ ưu truy  vấn:
Tố i ưu CSDL là m ột chủ  để  lớn và bao hàm nh iều  vấn đề. Nhiều yếu tố , bao gồm  cả  cấu 
hình phần cứng và phần m ềm, cài đặ t W indows, bộ  đệm , không liên quan đến các truy  
vấn, nhưng chung anh hưởng đến hiệu quả củạ  CSDL.
M ột yếu to  quan trọng  khác la dùng các bảng gán vớ i CSDL hơn là kế t nối trự c  tiế p  vớ i 
CSDL từ  xa. Vấn đề  này được bàn kỹ  ở  trong cuốn “ Accessing External Data” .
Phần này sẽ  trình bày ngắn gọn m ột số  cách tố i ưu liên quan đặc b iệ t tớ i s ự  xây dụ tig  
các truy  vấn, và tận  dụng kha năng tố i ưu Jet database đe  xây dựng các truỳ vấn.
M ột số  ch iến  lư ợ c  tố i ưu thư ờng  dùng:

- Hạn chế  dùng các trư ờng  sắp xép, đặc b iệ t là các trư ờng  không được tạo  ch ỉ m ục.
- Đảm bảo các bảng ké t nố i từ  các nguồn khác nhau đểu được tạo  chỉ m ục hoặc là 
đư ợc liên kế t trên cac khoá chính.
- Nếu d ữ  liệu  không thay đổ i thường  xuyên, dùng các truy  vấn  tạ o  bảng từ  truy  vấn 
Dynasets cüa  bạn. Dùng các bảng để  làm c ơ  s ở  cho các form , cẩc báo cáo hơn là dùng 
các truy  vấn.
- Nếu bạn đang tạ o  m ột truy  vấn  Crosstab, hãy dùng tiêu để  cộ t c ố  đ ịnh  bất c ứ  khi nào 
có thể . '
- Dùng BETWEEN...AND, IN và các dấu “ =” trên các c ộ t đư ợc đánh ch ỉ mục.
- Khi tạo  m ộ t truy  vấn, không nên thêm các trư ờ ng  không cần th iế t.

Tố i ưu các truy  vấn  vớ i công nghệ Rushmore:
Rushmore là m ột công nghệ truy cập d ữ  liệu  được dùng trong Jet database engine cho 
phép m ột tập  hợp các ban ghi được truy cặp  m ột cách hế t sức h iệu  quả. v ớ i Rushmore, 
khi bạn dùrig m ọt kiểu b iểu thức nhất đ ịnh  trong đ iều  k iện  truy  vẩn, truy  vấn của  bạn se  
th i hành nhanh hơn rấ t nhiều.
B iểu thức tố i ưu ở  dạng đơn g iản:

Jet database engine có th ể  tố i ưu hoá các b iểu  thức đơn g iản  trong  m ệnh đề  WHERE 
trong câu lệnh  SELECT. Dạng b iểu  thức đơn g iản  có th ể  thành lập  nên toàn bộ  hoặc m ột 
phần phần của  b iểu thức.
M ột b iểu thức đan g iản có th ể  tố i ưu hoá có m ột trong những dạng sau:

indexedfie ld com parisonoperator expression - or -expression com parisonoperator 
indexedfie ld Trong dạng b iểu  thức đơn g iản  nhấ t có th ể  tố i ưu:

- indexedfie ld phải là m ột trư ờng  mà trên đó có tạo  lập  ch ỉ mục.
- comparisonoperator pliải là mọt trong những kiểu sâu đây: <, >, =, >=, <=, <>,
BETWEEN, LIKE, hoặc IN.
- expression là m ột b iểu  thức hợp lệ  bấ t kỳ, bao gồm  các hằng, các hàm, các trư ờng  từ  
các bảng.

Chú ý: Đ ể ké t quả là tố t nhát, g iá  t r ị so sánh trong b iểu thức dùng LIKE phải bắ t đầu 
bằng m ột ký tự  chứ  không được là ký tự  đạ i d iện  (*, ?). Bạn có th ể  tố i ưu LIKE “ m*” chứ  
không th ể  to i ữu LIKE

Biểu thức có th ể  tố i ưu ở  dạng phức hợp.
M icrosoft Je t dùng Rushmore đe  tố i ưu hoá các b iểu  thứ c  phức hợp đư ợc kế t hợp từ  các 
b iểu thức (có th ể  tố i ưu) đơn g iản  vớ i các toán tử  AND hoạc OR. M ột b iều  thức như  th ế  
nằm trong các dạng sau:



- s im pleexpression AND sim pleexpression
- s im pleexpression OR simpleexprossion
Ghi n hớ  những đ iều  sau đây khi dùng b iểu thức tố i ưu hoá Rushmore:
- Hàm COUNT(*) đư ợc tố i ưú ở  m ức cao cho các truy  vấn  dùng Rushmore.
- Nếu ch ỉ m ục là g iẩm  dần và toán tử  so sánh khác dấu bằng, truy  ván  không th ể  tố i ưu 
được.
- RŨshmore sẽ  làm việc vớ i M icrosoft Access tables, cũng như  vó i M icrosoft FoxPro


